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Thứ Ngày
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CHUNG

Trực các khoa lâm sàng Trực 12/24  Trực thường trú

Bảo vệNội TM và
HSTC-CĐ Ngoại-Phụ Nội TH Khoa Lão PHCN Oxy cao

áp

Khoa
XN-

CĐHA-
TDCN

Khoa Dược
Lái xeDịch

vụ
Sắc

thuốc
Kho

thuốc Kế toán Hành
chính

T4 1 B-Hà Giang Oanh Quỳnh B-Cúc Sen Hoa Th.
Linh Thông Huân

T5 2 Dành Châu Đ-Hiên An  Hương M-Phương A-Trang K.Anh Thuần Du

T6 3 B-Huyền N-Hà T-Yến Ng-Lan Đ-Thuỳ Huyên Yến Thủy Thông Huân

T7 4 Bình Hiệp

H-Tuyến Ban S-Linh Miên Hảo,
N-Thúy,
M-Huệ,

Huế

Dụ,
H-Thúy

N-
Uyên Bé

Luyến,
   N-
Hiền

N-
Hiền Th-Hà Luận Thuần Du

Đ-Lan
D-Ngọc, H-

Ngọc,
L- Hương

H-Huệ,
V-Linh L-Thúy 

CN 5 Kiều B-Hương T-Tuyền Đào Ngà M-Anh Đức N-
Hiền My Th.

Linh Thông Huân

T2 6 Q-Anh Hồng Ng-Thu Tùng Tuấn Anh Đ-Trang Mai K.Anh Thuần Du

T3 7 M-Huyền Giang T-Yến Quỳnh S-Linh Huyên Hoa Thủy Thông Huân

T4 8 B-Hà Đ-Linh Oanh An L-Cúc Miên A-Trang Luận Thuần Du

T5 9 B-Huyền Hiệp T-Tuyền Đào B-Cúc Hạnh Yến Th.
Linh Thông Huân

T6 10 Bình Hoàng H-Tuyến Ng-Lan Hương M-Phương Th-Hà K.Anh Thuần Du

T7 11 Dành Châu

Liên Tùng Tú Anh Đ-Trang Khánh,
N-Yến,

Huế

N-Huệ,
H-Thúy N-Lan T-

Huyền
Duy,
Giáp Luyến My Luận Thông Huân

Hường
D-Ngọc,

Ban,
L-Hương

Hồng,
L-Cúc L-Thúy 

CN 12 Q-Anh T-Dung Ng-Thu Quỳnh Đ-Thuỳ Huyên Đức Luyến Mai Th.
Linh Thuần Du

T2 13 Kiều B-Hương Đ-Hiên Đào Ngà Miên Hoa Thủy Thông Huân

T3 14 M-Huyền Đ-Linh Oanh H-Ngọc B-Cúc Sen A-Trang Th.
Linh Thuần Du

T4 15 B-Hà Vân K-Hiền An Tú Anh Hạnh Yến K.Anh Thông Huân

T5 16 Dành Châu T-Yến Ban Lê Đ-Trang Th-Hà Luận Thuần Du

T6 17 Bình T-Dung H-Tuyến D-Ngọc S-Linh M-Anh My Thủy Thông Huân

T7 18 Kiều Hoàng

K-Hiền Thành Duy Đoán
M-Huệ,
Khánh,

Huế

H-Thúy,
Dụ

N-
Uyên

T-
Trang

L-
Dung,
Tuân

L-
Dung Mai Th.

Linh Thuần Du
M-Trang

H-Ngọc,
L-Hương,

Tùng

H-Huệ,
V-Linh

Ng-
Huyền

CN 19 M-Huyền Hiệp Đ-Hiên Đào L-Cúc M-Phương Đức L-
Dung Hoa K.Anh Thông Huân

T2 20 Q-Anh N-Hà Đ-Lan An Hương M-Anh A-Trang Luận Thuần Du

T3 21 N-Huệ Hồng Hường Tùng Tuấn Anh Hạnh Yến Thủy Thông Huân

T4 22 B-Huyền T-Dung Ng-Thu Quỳnh Tú Anh Đoán Th-Hà Th.
Linh Thuần Du

T5 23 M-Huyền Vân T-Tuyền Thành L-Cúc Sen My K.Anh Thông Huân

T6 24 Bình Châu Hường D-Ngọc Duy Huyên Mai Thủy Thuần Du

T7 25 B-Hà Giang
M-Trang An Tuấn Anh  Đ-Trang M-Huệ,

N-Yến,
Khánh,

Huế

N-Huệ,
Dụ N-Lan Bé Luyến,

N-Hiền Luyến Hoa Luận Thông Huân
Liên H-Ngọc,

Hà
H-Huệ,

Ngà Ng-Huyền 

CN
(Nghỉ
Lễ)

26 Dành Đ-Linh Oanh Quỳnh Lê M-Anh Đức Luyến A-Trang Th.
Linh Thuần Du

T2
(NB) 27 B-Huyền B-Hương

Đ-Lan Thành S-Linh Hạnh M-Huệ,
N-Thúy,
N-Yến,
Khánh

Dụ,
H-Thúy

Yến K.Anh Thông Huân
Ng-Thu L-Hương,

Ban

Hồng,
H-Huệ,
Đ-Thuỳ

L-Thúy,
Đoán

T3 28 Q-Anh Hoàng K-Hiền Ng-Lan Ngà Miên Th-Hà Thủy Thuần Du
T4 29 Kiều T-Dung Đ-Hiên Tùng B-Cúc M-Phương My Luận Thông Huân

T5
(Nghỉ
Lễ)

30 N-Huệ Vân

T-Tuyền H-Ngọc Tú Anh Sen N-Yến,
Khánh,

Huế,
Đức

Dụ,
H-Thúy

N-
Uyên

T-
Huyền

Giáp-
Duy

T-
Huyền Mai Th-

Linh Thuần DuM-Trang,
Đ-Lan,

Liên
Ban, Đào

H-Huệ,
Lê,

Đ-Thuỳ
L-Thúy 

Cao Bằng, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI PHÂN TRỰC PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTH GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Cúc Bạch Thị Mai Hương Nguyễn Quỳnh Anh
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